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Tóm tắt - Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá xu thế biến 

động hạn hán theo chỉ số chuẩn hóa mưa - bốc hơi (SPEI) 1 tháng 

(hạn khí tượng) bằng việc sử dụng phương pháp xu thế đa giác 

cải tiến (IPTA). Khu vực áp dụng tính toán điển hình là trạm Càng 

Long, khu vực tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy, biến đổi khí hậu 

làm gia tăng xu thế hạn hán ở tháng 2 và 4 ở giai đoạn 1985-2022. 

Đáng chú ý, mức độ hạn hán cực trị trong các tháng này đã chuyển 

từ mức hạn vừa (giai đoạn 1985-2004) sang mức hạn nặng trong 

giai đoạn 2005 đến 2022). Kết quả từ nghiên cứu nhằm cung cấp 

cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý và chuyên gia trong việc 

đánh giá xu thế hạn phục vụ cho việc đề xuất giải pháp tăng cường 

nguồn nước tưới trong các tháng khô hạn Cho khu vực nghiên 

cứu điển hình, kết quả này còn phục vụ cho việc điều chỉnh cơ 

cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với xu thế hạn hán trong tương 

lai cho tỉnh Trà Vinh. 

 Abstract - This study aims to evaluate drought trends based on 

the 1-month Standardized Precipitation Evapotranspiration Index 

(SPEI) using the Improved Polygon Trend Analysis (IPTA) 

method. The selected study area for this analysis is the Cang Long 

meteorological station in Tra Vinh province. The results indicate 

that climate change has intensified drought trends in February and 

April during the period 1985–2022. Notably, the severity of 

extreme drought in these months has shifted from moderate 

drought (1985–2004) to severe drought in the more recent period 

(2005–2022). These research findings provide a scientific basis to 

support policymakers and experts in assessing drought trends and 

proposing solutions to enhance irrigation water resources during 

dry months-a period that coincides with saltwater intrusion. For 

the case study area, these results also serve as a reference for 

adjusting. 

Từ khóa - Hạn hán; SPEI; xu thế đa giác cải tiến (IPTA); mưa - 

bốc hơi; Trà Vinh 

 Key words - Drought; SPEI; Improved Polygon Trend Analysis 

(IPTA); precipitation-evapotranspiration; Tra Vinh 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong hơn 30 năm qua, các yếu tố khí hậu đã có sự thay 

đổi rõ rệt, dẫn đến những tác động nghiêm trọng đến tài 

nguyên nước và sản xuất nông nghiệp của Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL). Điển hình gần đây, tác động của biến 

đổi khí hậu (BĐKH) và hiện tượng ENSO (El Niño-

Southern Oscillation) đã gây các đợt hạn hán nghiêm trọng 

các năm 2015-2016, 2019-2020 với lượng mưa suy giảm 

và nhiệt độ gia tăng [1-2]. Trà Vinh là một trong những tỉnh 

tỉnh ven biển của ĐBSCL chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 

các đợt hạn hán kéo dài trên diện rộng gây ra thiệt hại đối 

với ra nông nghiệp và thủy sản ở tỉnh [3-4]. 

BĐKH sự thay đổi trong trạng thái của hệ thống khí hậu, 

có thể nhận biết thông qua sự thay đổi về giá trị trung bình 

và biến động của các thuộc tính, duy trì trong một khoảng 
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thời gian đủ dài, thường là hàng thập kỷ hoặc lâu hơn [5]. 

Thông thường, BĐKH được phân biệt thông qua sự thay đổi 

trong các mô hình kéo dài và toàn diện của các biến số nhiệt 

độ và lượng mưa, đi kèm theo sự thay đổi trong các thành 

phần khác của hệ thống khí hậu [6], [7]. Sự tăng nhiệt độ 

được cho là đã tác động trực tiếp đến diện rộng và nhanh 

trong khí quyển, đại dương, tuyết băng và sinh quyển, dẫn 

đến các sự kiện thời tiết và khí hậu cực đoan trên tất cả các 

khu vực của thế giới [8-10]. Tình hình này đã gây ra tác động 

tiêu cực rộng rãi đối với cả dân số và môi trường, cũng như 

các thiệt hại và tổn thất liên quan đến các hoạt động sản xuất, 

đặc biệt là ở những khu vực có độ nhạy cảm cao với BĐKH, 

trong đó có Trà Vinh [11–14]. 

Việc đánh giá xu thế hạn hán là một trong những nội 

dung quan trọng nhằm đưa ra các giải pháp thích ứng và 
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giảm thiểu tác động của BĐKH. Để đánh giá sự biến động 

của yếu tố hạn hán như hạn khí tượng các nhà nghiên cứu 

thường dựa vào các phương pháp phân tích xu thế và chỉ 

số chuẩn hóa mưa SPI hoặc chỉ số chuẩn hóa mưa và bốc 

hơi SPEI [15]. Các phương pháp thống kê xu thế đơn giản 

đã được thiết lập từ rất sớm, như phương pháp hồi quy 

tuyến tính, phương pháp kiểm định phi tham số Mann-

Kendall (MK) và độ dốc Sen,... Hồi quy tuyến tính là một 

trong những phương pháp phổ biến nhất để phân tích xu 

thế tuyến tính, nhưng nó có chỉ xác định phù hợp để phân 

tích cho một chuỗi dữ liệu biến động theo một xu thế đồng 

điệu (hoặc tăng giảm rõ ràng) [15–18]. Năm 2012 và 2017, 

Sen [19-20] đã đề xuất mới một phương pháp phân tích xu 

thế là “phân tích xu thế cải tiến Sen (ITA)” để đánh giá xu 

thế các yếu tố TNN: vẽ biểu đồ tương quan các chuỗi dữ 

liệu con của chuỗi dữ liệu gốc lên hệ tọa độ Descartes, chia 

mặt phẳng tọa độ thành hai phần bởi đường 45o (1:1), 

đường này đại diện cho một chuỗi dữ liệu không có xu thế, 

nếu các điểm nằm phía trên đường này thì đại diện cho xu 

thế tăng của chuỗi dữ liệu và ngược lại. Thêm nữa, gần đây 

Sen et al. [22] đã nâng cấp việc phân tích xu thế biến động 

của yếu tố tài nguyên nước, khí tượng,… theo hai thời kỳ, 

mỗi thời kỳ là một chuỗi dữ liệu “chuẩn” từng tháng (hoặc 

mùa) và xác định xu thế biến động của từng yếu tố từ tháng 

(hoặc mùa) này qua tháng (hoặc mùa) khác. Phương pháp 

được gọi là “phương pháp phân tích xu thế đa giác cải tiến 

mới (IPTA) và đang được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu 

[22–24]. Şen et al. đã áp dụng phương pháp IPTA để đánh 

giá xu thế cho dữ liệu trung bình và phương sai lượng mưa 

và dòng chảy hàng tháng của các trạm quan trắc tại nhiều 

khu vực trên thế giới [22]. Thêm nữa, Akçay et al. đã sử 

dụng phương pháp IPTA để đánh giá biến động xu thế dữ 

liệu trung bình và phương sai lượng mưa và dòng chảy 

hàng tháng dưới ảnh hưởng của BĐKH, thay đổi sử dụng 

đất và phát triển của hồ chứa ở Turkey [26]. 

Đối với hạn ở ĐBSCL, nghiên cứu của [27] cho thấy, 

trong giai đoạn 1981-2016, khu vực hạ lưu sông Mekong 

đã trải qua bốn đợt hạn nghiêm trọng, trong đó giai đoạn 

1991-1994 kéo dài tới 38 tháng. Đợt hạn hán năm 2015-

2016 là cực đoan nhất, với diện tích bị ảnh hưởng lên đến 

75,6%. Các khu vực phía Bắc và Nam hạ lưu Mekong là 

những vùng bị tác động mạnh nhất, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người 

dân. Tương tự, nghiên cứu của [28] cho thấy các đợt hạn 

hán năm 2005 và 2010 đã làm giảm đáng kể năng suất cây 

trồng. Gần đây nhất, hạn hán 2019-2020 cũng được ghi 

nhận là một trong những đợt cực hạn nghiêm trọng nhất, 

ảnh hưởng đến 12% diện tích lưu vực Mekong [27-28], 

trong các nghiên cứu này các tác giả đã sử dụng chỉ chuẩn 

hóa mưa và bốc hơi SPEI để đánh giá phạm vi và mức độ 

hạn hán ở lưu vực này. SPEI có thể được tính theo thang 

đo tháng như 1 tháng hoặc 3, 6, và 12 tháng. Theo phân 

loại thì chỉ số SPEI-1 (thang 1 tháng) đặt trưng cho hạn 

khí tượng thường ảnh hưởng đến độ ẩm bề mặt và cây 

trồng, SPEI-3 đặt trưng cho hạn nông nghiệp, SPEI-6 và 

SPEI-12 là đặt trưng cho hạn thủy văn và nguồn tài 

nguyên nước [31] 

Mặc dù, có nhiều nghiên cứu về xu thế hạn hán trên thế 

giới và khu vực, việc ứng dụng các phương pháp đánh giá 

xu thế tiên tiến như IPTA kết hợp với chỉ số chuẩn hóa 

lượng mưa - bốc hơi (SPEI) trong đánh giá hạn hán vẫn 

chưa được nghiên cứu chi tiết tại ĐBSCL cũng như tỉnh 

Trà Vinh. Theo đó, nghiên cứu này tập trung vào việc đánh 

giá xu thế biến động hạn hán theo chỉ số chuẩn hóa mưa - 

bốc hơi (SPEI) thang 1 tháng (SPEI-1) (hạn khí tượng) 

bằng việc sử dụng phương pháp xu thế đa giác cải tiến 

(IPTA). Khu vực áp dụng tính toán điển hình là trạm Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh. Việc phân tích xu thế hạn hán dựa 

trên dữ liệu khí tượng thủy văn và phân tích mối liên quan 

hạn hán với BĐKH, El-Nino và liên quan đến xâm nhập 

mặn (XNM) ở tỉnh Trà Vinh, kết hợp các phương pháp hiện 

đại, sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh 

mùa vụ và xây dựng các giải pháp thích ứng với BĐKH 

trong sản xuất nông nghiệp. 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh duyên hải Trà Vinh, có diện 

tích tự nhiên 2,391 km2, trong đó 77,4% là đất nông nghiệp, 

với dân số khoảng 1.019.258 người, trong đó 80% làm 

nghề nông và 31,53% là dân tộc Khmer, tập trung nhiều ở 

các huyện Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu 

Kè (theo niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh 2023). Tỉnh có 

vị trí tiếp giáp như sau: phía Đông tiếp giáp biển Đông, 

phía Tây giáp tĩnh Vĩnh Long, phía Nam giáp tỉnh Sóc 

Trăng, phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre và có 65 km bờ biển. 

Khu vực nghiên cứu được bao bọc bởi hai nhánh sông Tiền 

và sông Hậu với hai cửa Cung Hầu và Định An nên giao 

thông đường thủy khá phát triển. Hạn hán ngày càng xảy 

ra thường xuyên và kéo dài hơn ở các khu vực có địa hình 

cao ở Trà Vinh, trong khi vùng trũng thì thường xuyên 

ngập do mưa và triều cường [12]. Vào mùa khô, khu vực 

này thường xuyên bị XNM và còn bị thiếu nước ngọt, đặt 

biệt những năm cực hạn như 2015-2016 và 2019-2020 đã 

gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp của 

tỉnh [32], [33]. 

 

Hình 1. Bản đồ ranh giới tỉnh Trà Vinh, vị trí trạm khí tượng 

Càng Long và trạm đo mặn Cầu Quan 

Về nhiệt độ, nhiệt độ tại trung bình ở Trà Vinh khoảng 

26,9oC và có xu thế tăng lên 0,02oC/năm trong thời gian 

vừa qua. Dữ liệu thống kê cho thấy, nhiệt độ trung bình 

năm có xu hướng tăng, tăng từ 26,7oC trong giai đoạn 

1985-1999 đến 27,1oC (trong giai đoạn 2000-2022). Năm 

1998 và 2020 ghi nhận nhiệt độ trung bình cao nhất khoảng 

28,1oC (Hình 2). 
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Hình 2. Xu thế nhiệt độ trung bình trạm Càng Long, Trà Vinh 

giai đoạn năm 1985-2022 

Về xu thế mưa, khu vực nghiên cứu có mùa mưa bắt 

đầu từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa chiếm 85% 

tổng lượng cả năm, đỉnh mưa thường rơi vào tháng 10. Mùa 

khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 với lượng mưa khoảng 

15% tổng lượng cả năm, thời điểm hạn nhất có thể rơi vào 

tháng 1, 2, 3, 4 với lượng mưa trung bình giao động 4mm-

50mm. Trong giai đoạn 1985-2022, lượng mưa trung bình 

năm dao động từ 950m đến 2050mm (Hình 3). 

 

Hình 3. Lượng mưa trung bình tại trạm Càng Long giai đoạn 

năm 1985-2022 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập, kế thừa và xử lý số liệu 

Dữ liệu nhiệt độ và lượng mưa giai đoạn 1985-2022 tại 

trạm Càng Long, Trà Vinh (Hình 1), là trạm khí tượng quốc 

gia duy nhất của tỉnh có quan sát chuỗi dữ liệu dài hơn 30 

năm và thường được sử dụng đại diên để đánh giá các đặt 

trưng khí hậu của tỉnh này trong các báo cáo BĐKH của bộ 

Tài nguyên Môi Trường [34]. Dữ liệu này được thu thập từ 

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ theo ngày, được 

chuyển qua tháng bằng công cụ Excel. Dữ liệu về chỉ số 

biến đổi nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực Niño 3.4 (Oceanic 

Niño Index - ONI) và các đợt ENSO ở Thái Bình Dương 

theo tháng trong giai đoạn 1985-2022 được thu thập từ Cục 

Quản lý dữ liệu khí quyển và đại dương Quốc gia, Hoa Kỳ 

(NOAA) [35]. Cuối cùng, dữ liệu mặn lớn nhất giai đoạn 

1991-2023 trạm Cầu Quan (Hình 1) được thu thập từ Bình 

et al. [36] và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam [37] 

2.2.2. Phương pháp đánh giá hạn hán khí tượng bằng chỉ 

số chuẩn hóa mưa - bốc hơi (SPEI) 

Để tính toán SPEI, trước tiên sẽ tính toán chuỗi thời 

gian hàng tháng của (P–PET) tại trạm nghiên cứu với các 

khoảng trung bình 1 tháng khác nhau theo công thức (1): 

Di = Pi - PETi  (1) 

Trong đó, Pi: lượng mưa tháng thứ i; PETi: lượng bốc 

hơi tháng thứ i. 

Hàm phân bố xác suất Di tính theo công thức (1) được 

lựa chọn phù hợp với phân bố Log-logistic (LL2) và được 

chuẩn hóa theo cách như SPI và SRI [15]. Dạng phân bố 

của hàm số xác suất theo công thức (2). 

 

 

(2) 

Trong đó, x là biến đầu vào trong trường hợp này là Di ;  

α: tham số tỉ lệ; β: tham số hình dạng; γ: tham số vị trí dịch 

chuyển của phân phố trên trục x.  

Trong nghiên cứu này nhằm muốn đánh giá sự biến 

động hạn khí tượng ở mỗi tháng dưới tác động của BĐKH 

và ENSO nên thì chỉ số SPEI 1 là phù hợp nhất để sử dụng 

trong nghiên cứu này đánh giá biến động khô hạn từng 

tháng ở tỉnh Trà Vinh. 

Sau khi tính chỉ số SPEI, tình trạng hạn hán sẽ được 

phân loại được dựa trên hệ thống phân loại của Thomas et 

al. [38], được trình bày trong Bảng 1. Hạn hán xảy ra theo 

SPEI, bắt đầu khi giá trị SPEI bằng hoặc dưới -1,0 và không 

bị hạn khi giá trị này >-1,0. Giá trị SPEI thường phân bố từ 

3 (>2 rất ẩm) đến -3 (<-2: rất cực hạn) [15], [39]. Trong 

nghiên cứu này, SPEI được tính toán với gói thư viện 

“SPEI” trong phần mềm R. Tập tin đầu vào có thể ở dạng 

text (.txt), excel (.csv) sau đó được đọc. 

Bảng 1. Phân cấp hạn hán khí tượng theo SPI/SPEI [38], [40] 

Giá trị SPEI Phân loại Giá trị SPEI Phân loại 

+ 2,0 Cực kỳ ẩm -1,0 đến -1,49 Hạn vừa 

1,5 đến 1,99 Rất ẩm -1,5 đến -1,99 Hạn nặng 

1,0 đến 1,49 Ẩm vừa -2,0 và thấp hơn Hạn cực nặng 

-0,99 đến 0,99 Bình thường   

2.2.3. Phương pháp phân tích xu thế đa giác cải tiến (IPTA) 

Các bước tính toán của phương pháp xu thế đa giác cải 

tiến (IPTA) như sau: 

Khi một chuỗi thời gian khí tượng tháng được xem xét 

là "x1, x2, x3,..., xn", chuỗi này có thể được sắp xếp thành 

một ma trận tháng như công thức (3). 

[
 
 
 
 

𝑥1,1 𝑥1,2

𝑥2,1 𝑥2,2
⋯

𝑥1,12

𝑥2,12

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛/2,1 𝑥𝑛/2,2

…
𝑥𝑛,1

…
𝑥𝑛,2

…
⋱
…

𝑥𝑛/2,12
…

𝑥𝑛,12 ]
 
 
 
 

 

 

(3)  

Có thể xem xét ma trận trên thành hai nửa (nửa đầu và 

nửa sau). Trong đó, có giá trị trung bình (tối thiểu, tối đa 

hoặc độ lệch chuẩn của biến đánh giá) của mỗi nửa ma trận. 

Trong biểu đồ phân tán, giá trị trung bình của nửa đầu 

của chuỗi hàng tháng được đánh dấu trên trục hoành và giá 

trị trung bình của nửa sau của chuỗi được đánh dấu trên 

trục tung. Điều này sẽ tạo ra 12 điểm phân tán (tượng trưng 

cho 12 tháng của năm). 

Một đa giác được tạo ra khi các đoạn thẳng nối các điểm 

biểu thị cho các tháng liên tiếp. 

Trong phương pháp IPTA, chỉ số ý nghĩa thống kê có 

thể được tính bằng phần trăm sai số tương đối (α) giữa hai 
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nửa chuỗi [41] như công thức (4): 

α = 100
|𝑥̅1−𝑥̅2|

𝑥̅2
    (4) 

Khi α < ±5% thì không có xu thế tồn tại trong chuỗi 

thời gian [41]. 

Trong nghiên cứu này, công cụ đánh giá xu thế IPTA 

được chạy trên ngôn ngữ R, mã nguồn tính toán được tham 

khảo từ Yıldız và cộng sự [42] được sử dụng để phân tích 

dữ liệu trong các giai đoạn, bởi vì điểm mạnh của phương 

pháp này cho kết quả xu thế hạn khí tượng theo tháng của 

trong chu trình năm mà theo tổng quan trên các nghiên cứu 

trước chưa nghiên cứu đến 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân tích xu thế hạn hán trung bình ở các tháng 

Kết quả nghiên cứu Bảng 2 và Hình 4 cho thấy, các giá 

trị SPEI-1mean là xu thế giảm (-) vào tháng 2, 3, 4, 8 và tháng 

10, trong đó chỉ số SPEI-1mean tháng 10 giảm nhiều nhất 

(SPEI-1mean = 0,19 ở giai đoạn 1985-2004, xuống còn 

SPEI-1mean = -1,92 (-200%) đều này nghĩa là các tháng này 

có xu thế giai tăng hạn khí tượng trong giai đoạn 1985-

2022 (theo Bảng 1 chỉ số SPEI càng giảm về âm đồng nghĩa 

càng gia tăng hạn khí tượng). Trong khi đó, các chỉ số 

SPEI-1mean vào các tháng 1, 5 6, 7, 9 và 12 là có xu thế gia 

tăng (+) trong giai đoạn 1985-2022, trong đó tăng nhiều 

nhất tháng 1 có chỉ số SPEI-1mean =-0,21 ở giải đoạn 1985-

2004, lên SPEI-1mean =0,22 (+208%) (theo Bảng 1 chỉ số 

SPEI càng tăng về dương đồng nghĩa càng giảm hạn khí 

tượng). Riêng tháng 11, xu thế biến động hạn khí tượng 

trong giai đoạn 1985-2022 không biến động đáng kể (Bảng 

2 và Hình 4). 

 

Hình 4. Xu thế SPEI-1mean (trung bình) trạm Càng Long,  

Trà Vinh giai đoạn 1985-2022 

Bảng 2. Kết quả thống kê giá trị SPEI-1mean (trung bình) và  

xu thế các tháng ở trạm Càng Long, Trà Vinh theo phương pháp 

IPTA cho giai đoạn 1985-2022 

TT 

SPEI-1mean 

Giai đoạn  

(1985-2004) 

SPEI-1mean 

Giai đoạn  

(2005-2022) 

Xu thế chỉ số 

SPEI-1mean 

Xu thế 

hạn hán 

trung bình 

T1 -0,21 0,22 + Giảm hạn 

T2 0,11 -0,10 - Tăng hạn 

T3 0,14 -0,13 - Tăng hạn 

T4 0,06 0,01 - Tăng hạn 

T5 -0,07 0,07 + Giảm hạn 

T6 -0,16 0,17 + Giảm hạn 

T7 -0,05 0,05 + Giảm hạn 

T8 0,05 -0,06 - Tăng hạn 

T9 -0,08 0,09 + Giảm hạn 

T10 0,19 -0,19 - Tăng hạn 

T11 0,01 0,01 0 0 

T12 -0,06 0,12 + Giảm hạn 

Chú thích: (0): Không xu thế (α < ±5%); (+): Xu thế tăng (giảm 

hạn khí tượng); (-): Xu thế giảm (tăng hạn khí tượng); T: tháng 

Kết quả Bảng 2 tính theo IPTA phân tích chỉ số SPEI-

1mean trung bình giữa hai giai đoạn (1985-2004 và 2005-

2022) ở các trạm Trà Vinh đã minh chứng được sự tác động 

của BĐKH đã lên biến động (tăng/giảm) xu thế hạn khí 

tượng so với giá trị trung bình trong thời gian dài hơn 

35 năm. Kết quả phân tích cho thấy, các tháng mùa khô điển 

hình như từ tháng 2 đến tháng 4 có xu thế khô hạn hơn điều 

này sẽ gây ra xu thế thiếu TNN ở vùng này vào mùa khô. 

3.2. Phân tích xu thế hạn hán cực trị ở các tháng 

Sự biến đổi của các đợt cực hạn ở Trà Vinh thông qua 

chỉ số cực trị hạn khí tượng SPEI-1min cho thấy giá trị SPEI 

cực trị này có sự biến đổi đáng kể giữa hai giai đoạn  

1985-2004 và 2005-2022 (Bảng 3 và Hình 5). Cụ thể, trong 

tháng 1, hạn cực trị giảm từ mức hạn cực nặng  

(SPEI-1min = -2,27) ở giai đoạn 1985-2004, xuống mức hạn 

vừa (SPEI-1min = -1,29). Tháng 2 ghi nhận có xu thế gia 

tăng nhẹ của hạn cực trị, giai đoạn 1985-2004 là hạn nặng 

(SPEI-1min = -1,56), lên mức hạn nặng hơn (SPEI-1min = 

-1,73) ở giai đoạn 2005-2022. Trong tháng 3, hạn cực nặng 

(SPEI-1min = -2,69) có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy 

trì ở mức hạn cực nặng (SPEI-1min = -2,20). Ngược lại, 

tháng 4 ghi nhận sự gia tăng mạnh từ hạn vừa (SPEI-1min = 

-1,31) ở giai đoạn 1985-2004 lên hạn nặng (SPEI-1min =  

-1,73) ở giai đoạn 2005-2022. 

Tháng 5 cho thấy, hạn cực trị giảm nhẹ nhưng vẫn duy 

trì ở mức hạn nặng, từ SPEI-1min = -1,91 ở giai đoạn 1985-

2004, xuống SPEI-1min = -1,72 ở giai đoạn 2005-2022. Đáng 

chú ý, tháng 6 và tháng 7 đều ghi nhận sự suy giảm đáng kể 

của hạn cực trị từ hạn cực nặng xuống hạn vừa và không hạn, 

với SPEI-1min giảm từ -2,65 ở giai đoạn 1985-2004 xuống  

-1,23 ở giai đoạn 2005-2022 trong tháng 6 và từ -2,35 xuống 

-0,98 trong tháng 7. Tương tự, tháng 8 có sự giảm nhẹ từ hạn 

cực nặng (SPEI-1min = -2,01) ở giai đoạn 1985-2004 xuống 

hạn nặng (SPEI-1min = -1,75) ở giai đoạn 2005-2022, trong 

khi tháng 9 ghi nhận sự suy giảm mạnh từ hạn nặng (SPEI-

1min = -1,97) ở giai đoạn 1985-2004 xuống hạn vừa (SPEI-

1min = -1,00) ở giai đoạn 2005-2022. 

Đối với các tháng cuối năm, tháng 10 cho thấy, sự gia 

tăng nhẹ của hạn cực trị từ hạn vừa (SPEI-1min = -1,48) ở 

giai đoạn 1985-2004 lên hạn nặng (SPEI-1min = -1,78) ở 

giai đoạn 2005-2022. Trong khi đó, tháng 11 không có sự 

thay đổi đáng kể, duy trì ở mức hạn vừa với SPEI gần như 

không đổi (-1,48 so với -1,42). Cuối cùng, tháng 12 ghi 

nhận sự giảm sút từ hạn nặng (SPEI-1min = -1,80) ở giai 

đoạn 1985-2004 xuống hạn vừa (SPEI-1min = -1,36) ở giai 

đoạn 2005-2022. Nhìn chung, xu hướng biến đổi hạn cực 

trị ở Trà Vinh cho thấy sự dao động đáng kể giữa các tháng, 

đáng chú ý là vào các tháng mùa khô như tháng 2 và tháng 

4, có các đợt hạn cực trị có xu thế xảy ra nghiêm trọng hơn 

là chuyển từ hạn vừa ở giai đoạn 1985-2004 sang hạn nặng 

ở giai đoạn 2005-2022 (Bảng 3). 
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Bảng 3. Kết quả thống kê giá trị SPEI-1min (nhỏ nhất) và  

xu thế các tháng ở trạm Càng Long, Trà Vinh theo  

phương pháp IPTA cho giai đoạn 1985-2022 

TT 

SPEI-1min  

Giai đoạn (1985-

2004) 

SPEI-1min  

Giai đoạn  

(2005-2022) 

Xu thế  

chỉ số  

SPEI-1min 

Xu thế hạn 

hán cực trị 

T1 
-2,27 

(Hạn cực nặng) 

-1,29 

(Hạn vừa) 
+ Giảm hạn 

T2 
-1,56  

(Hạn nặng) 

-1,73 

(Hạn nặng) 
- Tăng hạn 

T3 
-2,69 

(Hạn cực nặng) 

-2,21 

(Hạn cực nặng) 
+ Giảm hạn 

T4 
-1,31 

(Hạn vừa) 

-1,73 

(Hạn nặng) 
- Tăng hạn 

T5 
-1,91 

(Hạn nặng) 

-1,72 

(Hạn nặng) 
+ Giảm hạn 

T6 
-2,65 

(Hạn cực nặng) 

-1,23 

(Hạn vừa) 
+ Giảm hạn 

T7 
-2,34 

(Hạn cực nặng) 

-0,98 

(Bình thường) 
+ Giảm hạn 

T8 
-2,00 

(Hạn cực nặng) 

-1,76 

(Hạn nặng) 
+ Giảm hạn 

T9 
-1,97 

(Hạn nặng) 

-1,00 

(Hạn vừa) 
+ Giảm hạn 

T10 
-1,48 

(Hạn vừa) 

-1,78 

(Hạn nặng) 
- Tăng hạn 

T11 
-1,48 

(Hạn vừa) 

-1,42 

(Hạn vừa) 
+ Giảm hạn 

T12 
-1,83 

(Hạn nặng) 

-1,36 

(Hạn vừa) 
+ Giảm hạn 

Chú thích: (0): Không xu thế (α < ±5%); (+): Xu thế tăng (giảm 

hạn khí tượng); (-): Xu thế giảm (tăng hạn khí tượng); T: tháng 

 

Hình 5. Xu thế SPEI-1min (nhỏ nhất) tại trạm Càng Long, 

Trà Vinh giai đoạn 1985-2022 

Kết quả phân tích ở 3.1 và 3.2 chứng tỏ rằng trong tỉnh 

Trà Vinh đang có xu thế gia tăng khô hanh (hạn hán) vào 

mùa khô. 

3.3. Phân tích mối tương quan giữa hạn khí tượng cực 

trị và chỉ số nhiệt độ bề mặt đại dương (ONI) 

Kết quả tính toán thay đổi giá trị SPEI-1min của trạm khí 

tượng Càng Long, Trà Vinh và giá trị ONI lớn nhất mùa khô 

cho chuỗi thời gian 1985-2022 cho thấy các giai đoạn ENSO, 

đặc biệt là những năm xảy ra El Niño (ONI > 0,5), có sự tương 

quan chặt chẽ với các đợt hạn vừa và hạn nặng tại Trà Vinh. 

Cụ thể, trong giai đoạn 1986-1987, khi El Niño hoạt động 

mạnh với giá trị ONI dao động từ 1,2 đến 1,7, hạn khí tượng 

tại Trà Vinh cũng nghiêm trọng, với SPEI-1min giảm xuống 

mức hạn vừa đến hạn cực nặng (-1,39 đến -2,64). 

 

Hình 6. Diễn biến chỉ số SPEI-1min của trạm Càng Long,  

Trà Vinh và chỉ số ONImax giai đoạn 1985-2022 

Điều này cho thấy tác động rõ rệt của El Niño đến sự gia 

tăng mức độ hạn hán trong khu vực. Các năm 1998, 2003, 

2010, 2016 và 2019-2020 cũng có ONI lớn hơn 0,5, trong 

những năm này, kết quả tính toán cũng ghi nhận các đợt hạn 

vừa (SPEI-1min < -1,0) và hạn nặng (SPEI-1min < -2,0).  

Kết quả phân tích đã cho thấy, biến động hạn khí tượng tại 

Trà Vinh có liên quan chặt chẽ với các hiện tượng ENSO, 

cái mà làm nhiệt độ nền cao, thiếu mưa dẫn tới khô hanh. 

3.4. Phân tích mối tương quan giữa hạn khí tượng cực 

trị và độ mặn lớn nhất khu vực Trà Vinh 

 

Hình 7. Diễn biến chỉ số SPEI-1min của trạm Càng Long,  

Trà Vinh và độ mặn lớn nhất trạm Cầu Quan, Trà Vinh  

giai đoạn 1991-2022 

Trong phần này nghiên cứu tiến hành đánh giá mối tương 

quan giữa độ mặn lớn nhất tại trạm Cầu Quan, trên sông Hậu 

thuộc tỉnh Trà Vinh và chỉ số SPEI 1min khu vực này trong 

giai đoạn 1991-2022. Kết quả Hình 7 cho thấy, trong những 

năm hạn nặng (SPEI 1min <-1,5) như 1998 (SPEI 1min = -2,7, 

thì độ mặn Smax = 11,6 g/l), 2010, 2015-2016 và 2020-2021 

là những năm có sự gia tăng nồng độ mặn ở mức cao  

> 11 g/l tại trạm Cầu Quan trên sông chính thuộc tỉnh Trà 

Vinh so với những năm bình thường, điều này phù hợp với 

các nghiên cứu trước [2], [43]. Nhưng lưu ý là sự gia tăng 

XNM những năm gần đây còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

nhân sinh khác như hoạt động hồ chứa thượng lưu, hạ thấp 

lòng dẫn,… [44], [45] khi có kết hợp với những năm hạn 

nặng này vừa gây ra khí hậu khô hanh nặng và bị XNM nhiều 

hơn, nên gây hiếu nước ngọt nghiêm trọng hơn những năm 

bình thường ở khu vực này. 

3.5. Nhận định xu thế hạn hán và khuyến nghị giải pháp 

thích ứng với BĐKH tỉnh Trà Vinh trong tương lai 

Theo “Kịch bản BĐKH, nước biển dâng ở Việt Nam” 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2020 cho 

thấy những biến đổi về khí hậu ở ĐBSCL với kịch bản (KB) 

RCP 4.5 là khá phù hợp với xu thế gia tăng nhiệt độ hiện tại 
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ở Trà Vinh 0,02 oC/năm (Hình 2). Sự biến đổi nhiệt độ trong 

tương lai được dự báo so với điều kiện nền (1986-2005) như 

sau: Theo kịch bản KB RCP 4.5, nhiệt độ trung bình trạm 

Càng Long, Trà Vinh tăng 0,02oC/ năm từ 2005 đến 2055 

(2046-2065) tăng lên khoảng 1,2-1,3oC. Thêm nữa, ở KB 

này mùa khô có lượng mưa biến động mạnh nhất trung biến 

động (-18,0 ÷ 35,0%) so với thời kỳ cơ sở 1986-2005 [34]. 

Bởi vậy trong tương lai, tỉnh Trà Vinh sẽ có xu thế gia tăng 

nhiệt độ làm gia tăng độ bốc hơi. Nếu lượng mưa rơi vào cận 

thấp giảm -18% so với hiện trạng, điều này có thể xảy ra ở 

những năm El-Nino, nên nghiên cứu nhận định trong tương 

lai rằng các đợt hạn cực trị ở Trà Vinh sẽ được dự báo xảy 

ra càng xu thế nghiêm trọng hơn hiện nay.  

Như nhận định ở mục 3.4, các sự kiện hạn hán cực trị 

thường đi kèm đến XNM mạnh ở tỉnh Trà Vinh nên trong 

tương lai khi các sự kiện hạn hán cực trị ở Trà Vinh xảy ra 

vào mùa khô càng nghiêm trọng hơn thì tình hình XNM cũng 

có xu thế nghiêm trọng hơn nếu không có giải pháp thích 

ứng và đối phó. Các giải pháp công trình hay phi công trình 

thuận đưa ra cần thuận theo xu thế tự nhiên. Về nông nghiệp 

cần chuyển dịch cơ cấu cây trồng như tăng diện tích cây 

trồng cạn vào mùa khô, cây trồng chịu mặn tốt,… thay đổi 

thời vụ gieo trồng tránh các tháng hạn nặng như tháng 4. Về 

nguồn nước khuyến khích các hộ nông dân lắp đặt hệ thống 

tưới thông minh tiết kiệm nước ở vùng đầu nguồn nhằm đảm 

bảo nguồn nước tưới cuối vùng,... Về giải pháp công trình là 

cần các giải pháp lớn về trữ nước ngọt, ngăn triều XNM nên 

được quan tâm phát triển ở Trà Vinh và toàn vùng ĐBSCL 

để ứng phó giai tăng hạn hạn do BĐKH trong tương lai. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá thay đổi xu thế và 

các mối liên quan của hạn khí tượng theo tháng đối với tác 

động của BĐKH, ENSO hơn 35 năm qua ở Tỉnh Trà Vinh. 

Kết quả phân tích đã cho thấy, biến động hạn khí tượng tại 

Trà Vinh có liên quan chặt chẽ với các hiện tượng ENSO. 

Tại tỉnh Trà Vinh ghi nhận có sự gia tăng cường độ hạn khí 

tượng theo kết quả đánh giá xu thế chỉ số SPEI-1mean, cụ 

thể thứ tự gia tăng độ lớn hạn hán ở các tháng 4, 8, 2, 3 và 

tháng 10. Thêm nữa, tại đây cũng ghi nhận các đợt hạn cực 

trị ở giai đoạn sau (2005-2022) xuất hiện trận hạn nặng 

nhiều hơn trong giai đoạn (1985-2004) ở các tháng mùa 

khô như tháng 2 và tháng 4 theo kết quả đánh giá xu thế 

chỉ số SPEI-1min. Về sự gia tăng tần suất và cường độ hạn, 

các đặc trưng này ghi nhận sự kéo dài theo thời gian do tác 

động chính của BĐKH và yếu tố El-Nino. 

Thêm nữa, Trà Vinh là một vùng ven biển còn bị tác 

động thường xuyên XNM đặt biệt những năm hạn nặng 

1998, 2010, 2015-2016 và 2020-2021 thì mức độ XNM 

càng mạnh theo kết quả đánh giá tương quan giữa độ mặn 

lớn nhất tại trạm Cầu Quan và chỉ số SPEI-1min theo năm, 

nên xu thế gia tăng thiếu nước ngọt và khô hanh vào mùa 

khô ở Trà Vinh nên cần giải pháp đặt ra trong tương lai 

nhằm cải thiện nguồn nước dùng cho sinh hoạt và tưới 

trong mùa khô để ứng phó với BĐKH. 

Trong nghiên cứu này, xu thế hạn hán trong tương lai 

khu vực Trà Vinh vẫn chưa được đánh giá chi tiết, theo đó, 

các nghiên cứu về dự báo biến động hạn hán khi trong 

tương lai kết hợp với trên dự báo của về chỉ số ENSO (ONI) 

của NOAA và các mô hình khí hậu toàn cầu GCM cần thiết 

được triển khai để phục vụ cho các chiến lược nông nghiệp 

trong điều kiện bất lợi trong tương lai. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Quốc 

gia – Hồ Chí Minh trong khuôn khổ đề tài mã số C2023-24-

04 và chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho nghiên cứu này. 
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